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Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
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Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Bắc
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Hỏi: Quý vị khán giả thân mến. Hiện nay thế giới này của chúng ta động loạn như vậy, tiền đồ của nhân loại chúng ta ở đâu, đây là điều đáng để mọi người suy ngẫm sâu xa. Mọi người đều hy vọng hoàn cảnh sống được thanh tịnh, vật chất sung túc, mỗi người mình gặp đều thiện lương, từ bi. Thế nhưng muốn đạt được kết quả tốt đẹp như vậy, trước hết chúng ta nhất định phải gieo trồng nhân thiện, hay nói cách khác chúng ta phải đề xướng mười một câu tịnh nghiệp tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, và bốn câu giáo huấn của đại sư Ấn Quang. Cho nên ở tập này, chúng ta vẫn phải tiếp tục thảo luận nội dung của tập trước. Tập trước chúng ta đã thảo luận đến câu giáo huấn thứ ba của đại sư Ấn Quang - tin sâu nhân quả. Xin hỏi lão pháp sư, ý nghĩa của câu tin sâu nhân quả này, có phải là muốn chúng ta hiểu rõ rằng niệm Phật là nhân, thành Phật là quả hay không?
Sư phụ: Hàm nghĩa trong câu này của ngài rất sâu rất rộng, đương nhiên cũng bao gồm ý nghĩa này ở trong đó, thế nhưng nó không chỉ là ý nghĩa này. Vì tin sâu nhân quả của lão pháp sư nói, cùng với tin sâu nhân quả nói trong tam phước của Quán kinh, trên mặt chữ nghĩa là hoàn toàn giống nhau, nhưng ở ý nghĩa rộng hẹp là có khác biệt rất lớn. Bởi vì lão pháp sư đề xướng việc tin sâu nhân quả này, bạn xem ngài dùng Liễu Phàm Tứ Huấn, dùng An Sĩ Toàn Thư, dùng Cảm Ứng Thiên để cực lực đẩy mạnh, cứu vãn thế đạo nhân tâm. Qua đây có thể biết, ngài chú trọng ở nhân thiện, quả thiện, nhân ác, báo ác, chú trọng ở điều này, ngài mới có thể cứu vãn thế đạo nhân tâm.
Vậy thì trong tam phước của Quán kinh nói tin sâu nhân quả, nó được đặt ở phước thứ ba, nó không đặt ở phước thứ nhất. Nếu đặt ở phước thứ nhất, vậy ý nghĩa này sẽ giống với lão pháp sư. Nó được đặt ở phước thứ ba, thứ ba là chỗ tu của Bồ-tát, lẽ nào Bồ-tát không biết trồng nhân thiện được quả thiện sao? Có vị Bồ-tát nào không biết chứ? Cho nên tin sâu nhân quả này nhất định không phải ý nghĩa dễ hiểu này. Đối với Bồ-tát mà nói, thực sự là “niệm Phật là nhân, thành Phật là quả”. Loại nhân quả này quả thật có rất nhiều Bồ-tát sơ suất rồi. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy, Đăng địa rồi, Bồ-tát Địa thượng từ đầu đến cuối không rời niệm Phật, lúc ấy mới nói đến nhân quả niệm Phật này. Từ Sơ địa đến Đẳng giác (mười một địa), các ngài biết rõ. Qua đây có thể biết, trước mười một địa, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, tuy trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy các ngài cũng niệm Phật, cũng hy vọng cầu sanh thế giới Cực Lạc, nhưng vẫn chưa thể nói là tin sâu. Tin sâu nhất định phải là Bồ-tát Địa thượng mới có thể làm được, có thể thấy ý nghĩa này của nó không giống với ý nghĩa của lão pháp sư nói. Ý nghĩa này của lão pháp sư rất rộng, tam thừa, ngũ thừa đều đầy đủ. Không giống tam phước này, ở cuối tam phước, câu tin sâu nhân quả này là chuyên nói cho Bồ-tát.
Hỏi: Đúng vậy! Cho nên hai câu này, ở câu tin sâu nhân quả này, khai thị ở hai nơi có sự rộng hẹp khác nhau. Tiếp theo chúng con lại thỉnh giáo lão pháp sư, câu thứ tư là thật thà niệm Phật. Vậy thì thật thà niệm Phật này, ý nghĩa của nó có phải là phải quán triệt 11 câu tịnh nghiệp tam phước của Quán kinh, lại tinh tấn niệm Phật, như vậy mới tính là thật thà hay không? Hay là nói, chỉ chuyên tâm niệm Phật cũng gọi là thật thà?
Sư phụ: Tiêu chuẩn của thật thà là có tuyệt đối, có tương đối. Thật thà tuyệt đối là phải nói đến tương ưng, tương ưng với tự tánh, đây là thật thà quyết định. Tương ưng với tín nguyện giải hành của Phật A-di-đà, đây là thật thà tương đối. Cũng có thể nói, chỉ có không hoài nghi, không phân biệt, không gián đoạn, đây chính là thật thà.
Bồ-tát Đại Thế Chí ở trong hội Lăng-nghiêm, đã nói với chúng ta “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”, điều này có thể nói là tiêu chuẩn của thật thà. Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sát-na không ngừng rong ruổi ra bên ngoài, đây là phàm phu. Phật Bồ-tát dạy cho chúng ta phải đem sáu căn từ cảnh giới bên ngoài thu trở về, nhiếp trọn sáu căn, thu trở về. Nhà Phật là cách nói này, nhà Nho cũng là cách nói này. Mạnh tử từng nói, ngài nói: “Đạo học vấn không có gì khác, chỉ là thu cái tâm rong ruổi bên ngoài mà thôi.” Cũng là đem tâm phóng túng, tâm rong ruổi ở bên ngoài thu trở về, đây chính là học vấn. Cùng với “nhiếp trọn sáu căn” của Bồ-tát Đại Thế Chí nói là cùng một ý nghĩa. Mạnh tử nói “chỉ là thu cái tâm rong ruổi bên ngoài mà thôi”, ý nghĩa giống nhau. Thế nhưng ngôn từ này của Bồ-tát Đại Thế Chí nói đơn giản, lại vô cùng viên mãn, viên mãn hơn lời Mạnh tử nói, lại nói rất đơn giản, bốn chữ - nhiếp trọn sáu căn. Câu dưới nói “tịnh niệm tiếp nối”. Nhiếp trọn sáu căn có thể nói là tiêu chuẩn tuyệt đối, điều này tin sâu rồi. Tịnh niệm tiếp nối, trong tịnh niệm này có cạn sâu khác nhau, đây chính là có tiêu chuẩn tương đối. Chúng ta thường nói: “Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn”, đây chính là tịnh niệm. Nếu có hoài nghi, tâm bạn không thanh tịnh; có xen tạp, tâm bạn không thanh tịnh; có gián đoạn, tâm bạn vẫn không thanh tịnh, không thể gọi là tịnh niệm. Cho nên Bồ-tát Đại Thế Chí, lão cư sĩ Hạ Liên Cư tán thán ngài là Sơ tổ Tịnh tông, rất có đạo lý. Ngài dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật, đơn giản cốt yếu, gồm tám chữ. Hàm nghĩa trong tám chữ này sâu rộng vô tận, chúng ta nương theo lời khai thị này, công phu niệm Phật của bạn có thể thành phiến, có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn, có thể đạt đến lý nhất tâm bất loạn, đây là chân thật không hư dối. Còn như các bậc tổ sư đại đức giải thích rõ về câu nói này thì thật sự quá nhiều rồi. Rải rác trong các trước tác, luận thuyết, như trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao đã giảng rất rõ ràng, phải lấy tiêu chuẩn này của Ấn tổ, đem bốn câu nói này của ngài làm cho bằng được, đây chính là thật thà niệm Phật. Trong bốn câu nếu thiếu một câu thì đều không phải thật thà.
Hỏi: Đoạn khai thị này của lão pháp sư, khiến chúng con đối với việc thật thà niệm Phật có một nhận thức rõ ràng. Tiếp theo, chúng con lại thỉnh giáo lão pháp sư, đại sư Ấn Quang cả đời dường như không khuyên người xuất gia, trái lại khuyên người tại gia thật thà niệm Phật, đây là đạo lý gì vậy?
Sư phụ: Về việc này là do hoàn cảnh xuất gia thời xưa không giống với hiện nay. Những đạo tràng thời xưa, đều là các vị tổ sư đại đức chủ trì, hơn nữa ở Trung Quốc, những vị tổ sư đại đức này hầu như đều là người tái lai. Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam từng nói với chúng tôi, ít nhất đều chứng từ Tam quả trở lên, không phải phàm phu, mà là thị hiện thân phàm phu. Cho nên đạo tràng tổ chức rất đúng pháp, bạn thật sự có thể ở trong đó dụng công hành đạo, bạn có thể thành tựu. Thế nhưng Phật pháp đến hiện nay mọi người đều biết rõ, suy vi đến cùng cực, hiện nay có tràng mà không có đạo. Có đạo tràng nào niệm Phật 24 giờ đâu? Có đạo tràng nào tham thiền 24 tiếng đâu? Có đạo tràng nào hằng ngày giảng kinh đâu? Điều này chẳng phải rất rõ ràng sao? Giống như mở trường học vậy, trước đây mở trường học, trường có thầy giáo giỏi, hằng ngày lên lớp không thiếu một tiết nào, bạn đi học đương nhiên có thể học được điều gì đó. Trường học hiện nay, trường còn đó, nhưng bên trong cũng không có thầy giáo, cũng không có người lên lớp, bạn đến ghi danh cầu học, bạn cầu cái gì? Điều này quá rõ ràng rồi! Cho nên thay vì phát tâm xuất gia tu hành, chi bằng ở nhà tu hành. Bạn xem thời cận đại, bạn hãy xem trong Vãng Sanh Truyện, Tịnh độ tông này đặc biệt rõ ràng. Người niệm Phật vãng sanh, có biết trước thời giờ, không bệnh mà mất, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, bạn xem người tại gia có bao nhiêu? Người xuất gia có mấy vị? Chứng tỏ cách nói này của lão pháp sư là đại từ đại bi, là lời nói chân thật.
Hỏi: Đúng vậy, bởi vì thời đại không giống nhau, cho nên lão pháp sư có sự đề xướng như vậy. Vậy thì đại sư Ấn Quang cũng từng nói một câu, nói ăn thịt đồng với sát sanh. Mà hiện nay trên truyền hình có pháp sư ngang nhiên lên tiếng rằng, người ăn thịt không được đọc tụng kinh điển Đại thừa, không biết quan niệm này là chính xác hay không chính xác? 
Sư phụ: Chư Phật Bồ-tát đại từ đại bi, nhất định không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì là phàm phu, không phải Phật Bồ-tát. Tất cả chúng sanh phạm tội nghiệp cực nặng, Phật Bồ-tát chỉ có thương xót, không có quở trách. Trái lại là gì? Thần hộ pháp là phàm phu, thần hộ pháp sẽ trừng phạt họ, sẽ quở trách họ; Phật Bồ-tát thì không, Phật Bồ-tát từ bi, từ trước nay không trách tội một người nào. Vậy thì bạn đọc tụng Đại thừa là bạn tiếp nhận sự giáo huấn của Phật Bồ-tát, làm sao có lỗi lầm được chứ? Huống chi Phật pháp giảng đến cảnh giới cao nhất là “lý sự vô ngại, sự sự vô ngại”, vậy ăn thịt mà không thể đọc tụng Đại thừa, vậy chẳng phải là có chướng ngại rồi sao? Vậy giáo nghĩa kinh Hoa Nghiêm làm sao có thể giảng thông được? Vậy thì người tạo tác một chút tội nghiệp vĩnh viễn liền không được cứu rồi, lòng từ bi của Phật Bồ-tát lại ở đâu? Cho nên nói, về tình, về lý, về pháp đều giảng không thông. Trong kinh Phật cũng không có điều này, cũng không có cách nói này.
Đương nhiên ăn thịt quả thật là gián tiếp sát hại chúng sanh. Thời xưa ở Trung Quốc, hiện nay không có nữa, người hiện nay đã không tin nhân quả. Trước đây người sát sanh vẫn tin nhân quả báo ứng, vì cuộc sống nên không thể không làm nghề này. Làm nghề này cũng nơm nớp lo sợ. Lúc nhỏ chúng tôi sống ở nông thôn, cuộc sống rất kham khổ. Ở nông thôn nửa tháng mới giết heo một lần, giết một con heo, treo một cái biển hiệu trên cây đó, các thôn làng khác ở gần nhìn thấy, hôm nay có thịt bán rồi. Không thể mỗi ngày ăn thịt, mà nửa tháng mới có một lần, số lượng cũng rất ít. Thế nhưng người đồ tể giết heo đó, lúc ông giết heo sẽ niệm chú cho heo. Lúc giết heo, ông ta nói: “Heo à! Heo à! Ngươi đừng trách ta, ngươi là một món ăn của nhân gian, họ không ăn thì ta không làm thịt, ngươi hãy tìm người ăn mà đòi nợ.” Bạn thấy ông ấy cũng tin nhân quả báo ứng, hy vọng con heo đó đừng tính sổ với mình, hãy tính sổ với người ăn thịt. Cho nên người ăn thịt là gián tiếp sát sanh. Bạn không ăn, thật vậy, đương nhiên ông ấy sẽ không làm thịt. Vì sao ông ấy phải làm thịt? Bởi vì các bạn muốn ăn! Cho nên ăn thịt với sát sanh thật sự có mối quan hệ không thể dứt được.
Chân thật phát tâm đại từ bi, cần phải lựa chọn ăn chay. Vậy thì vì sao cửa Phật không lựa chọn ăn chay? Đây là từ bi, vì sao nói là từ bi? Khi Thế Tôn còn tại thế, tất cả người xuất gia, việc sinh sống đều là khất thực. Khi khất thực, người ta ăn gì thì cúng cho bạn thứ đó, như vậy liền thuận tiện rồi. Nếu bạn nhất định phải ăn chay, những người cúng dường cho người xuất gia, hằng ngày phải làm đồ ăn chay để cúng chúng, há chẳng phải thêm phiền phức cho mọi người sao? Phật là vì nguyên nhân này nên không muốn tăng thêm phiền phức cho mọi người. Họ ăn cái gì thì chúng ta ăn cái đó, tất cả đều tùy duyên, nhất định không có phân biệt, không có chấp trước, cho nên tâm họ thanh tịnh, tâm họ không nhiễm, không có chút ô nhiễm nào, tâm họ thanh tịnh. Vậy thì sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, chế độ khất thực này đã không thể tiếp tục nữa. Người Trung Quốc đối với thầy vô cùng cung kính, xây dựng cho họ nơi ở tốt nhất, cúng dường ăn uống ba bữa, họ không cần phải ra ngoài khất thực nữa. Đây là hoàn cảnh sinh sống không giống nhau. Phật pháp dạy học, nói thật ra, coi trọng bổn thổ hóa và hiện đại hóa, cho nên Phật pháp không có pháp nhất định.
Ăn chay ở Trung Quốc là Lương Võ Đế đề xướng. Hiện nay Phật giáo trên toàn thế giới chỉ có Trung Quốc là ăn chay. Thực tế mà nói, công đức này của Lương Võ Đế là không nhỏ, ông đọc kinh Lăng-già, Phật từng nói qua, Phật nói như vậy, thế nhưng không có yêu cầu, để cho quý vị tự động tự phát. Phật nói trong kinh Lăng-già là Bồ-tát không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Giống như nhà Nho chúng ta nói, “nghe tiếng của nó, không nỡ ăn thịt nó”. Cho nên thịt mà nhà Phật ăn này là tam tịnh nhục, không thấy giết, không nghe giết, không vì ta mà giết, đây gọi là tam tịnh nhục. Nếu là vì ta mà giết thì loại thịt này không thể ăn, làm tổn hại tâm từ bi, cho nên không ăn tất cả thịt chúng sanh là để nuôi dưỡng tâm từ bi. Tâm địa từ bi mới có thể thanh tịnh, đây là một điều rất quan trọng. Tiếp theo, nếu nói kết oán thù với chúng sanh, việc đòi nợ, trả nợ này cũng là sự thật, nhưng đó vẫn là thứ yếu, nuôi dưỡng tâm đại từ đại bi mới là điều chính yếu.
Hỏi: Đúng vậy, ăn thịt, việc này tương đối không tương ưng với tâm đại từ bi, cho nên chúng ta học Phật nếu hoàn cảnh các mặt cho phép, vẫn là lấy ăn chay làm chính thì tốt hơn. Chúng con lại xin thỉnh giáo lão pháp sư, có người phê bình chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc giống như là Tiểu thừa, ích kỷ cá nhân, đây là sự hiểu lầm rất lớn. Xin thỉnh giáo lão pháp sư, chúng ta phải giải thích như thế nào?
Sư phụ: Thế giới Tây Phương Cực Lạc là một học viện Phật giáo của mười phương tất cả chư Phật cùng thành lập. Phật A-di-đà là viện trưởng của học viện Phật giáo này, Quán Âm, Thế Chí, các đại Bồ-tát là giáo sư của học viện này. Mục đích vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là đi cầu học, không phải đi hưởng thụ. Đương nhiên lớp học của nhà trường tốt hơn nhà của bạn quá nhiều. Bạn đến trường đi học, bạn là vì cầu học mà đi? Hay là vì hưởng thụ mà đi? Đây chẳng phải là sự việc rất rõ ràng sao? Nếu nói vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tiêu cực, vậy thì tất cả những người đến trường đi học đều là tiêu cực. Cùng một đạo lý, bạn muốn tích cực làm việc cho xã hội, không cần đi học cũng không cần đọc sách, bạn không có học vấn, không có trí tuệ, không có kỹ năng, bạn có thể làm tốt việc gì? Trường lớp của thế giới Tây Phương Cực Lạc quả thật là trang nghiêm, là không có lời nào để nói, việc này Phật giảng rất rõ ràng ở trong kinh. Vậy thì có phải là y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc là bậc nhất trong tất cả các cõi nước của chư Phật Bồ-tát hay không? Phật đã giảng, không phải vậy. [Cõi nước] so với y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, vượt hơn ngàn lần, trăm lần, ức lần không biết có bao nhiêu? Có thể thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là trang nghiêm nhất. Giống như ngôi trường này, lớp học của nhà trường xây dựng dù tốt đến đâu, đem so với hoàng cung mà nói thì kém rất nhiều! So với quan phủ, cơ quan lớn, vậy cũng không bằng. Thế nhưng so với nhà ở phổ thông bình thường thì quả thật là tốt hơn rất nhiều.
Đã là như vậy, vì sao mười phương tất cả chư Phật đều tán thán Phật A-di-đà? Tán thán thế giới Tây Phương? Là tán thán việc dạy học của ngài, phong cách học tập tốt của ngài, thầy giáo tốt, phương pháp giảng dạy tốt, sau khi tốt nghiệp từ nơi đó, mỗi người đều thành Phật rồi, vậy đương nhiên đáng được tán thán. Cho nên không phải tán thán hoàn cảnh của ngài tốt, mà là tán thán việc dạy học của ngài tốt. Đến nơi đó cầu học, sau khi học thành rồi, bạn mới có tư cách quay ngược thuyền từ, ở trong mười phương thế giới độ thoát những chúng sanh khổ nạn này. Bạn không có năng lực này, không có bản lĩnh này, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, đó thật là tâm có thừa mà sức chẳng đủ. Bạn chẳng những không độ được người khác, ngay cả chính mình cũng không độ được, chính mình vẫn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi, vẫn phải rơi vào tam đồ địa ngục, bạn có thể độ người sao? Chỗ này nhất thiết không được hiểu lầm, hiểu lầm đó chính là bỏ lỡ cơ hội cực tốt của đời này. Lần sau bạn muốn lại gặp được cơ hội này thì không biết là đời nào, kiếp nào nữa đây? Cơ hội rất khó gặp được. Bậc cổ đức nói, một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, lời này đều là thật, tuyệt đối không phải giả.
Hỏi: Cũng chính là nói, chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không phải là chính mình đi cầu hưởng thụ, mà là nói đến bên đó cầu học, theo Phật A-di-đà, Bồ-tát Quán Thế Âm, cầu học với những chư Phật Bồ-tát này, học được bản lãnh đầy mình, rồi sau đó mới có thể thực tiễn đạo Bồ-tát Đại thừa.
Tiếp theo chúng con lại thỉnh giáo lão pháp sư, có người chủ trương mười phương Tịnh độ, nói là chúng ta không nên chỉ hoằng dương một Tây phương Tịnh độ rất nhỏ hẹp, mà cần phải mở rộng tâm lượng, để hoằng dương mười phương Tịnh độ. Quan niệm này có chính xác không?
Sư phụ: Quan niệm này chính xác, nhưng bạn phải hiểu rõ một sự thật, mười phương tất cả chư Phật Như Lai đều hoằng dương Tịnh độ Di-đà, bạn đã đọc qua sáu phương Phật trong kinh A-di-đà; trong kinh Vô Lượng Thọ, bạn đã đọc qua mười phương Phật tán thán, trong kinh nào mà có mười phương Phật tán thán cõi nước của một vị Phật khác? Là đạo lý gì vậy? Nói là tán thán mười phương Tịnh độ, thì giống với nói, Đài Loan chúng ta hiện nay có mấy trăm ngôi trường, trường cao đẳng đại học đều tốt, đều đáng được tán thán. Trong tất cả trường học này làm được tốt nhất, thành công nhất, là trường học nào? Đặc biệt tán thán ngôi trường đó, chính là đạo lý như vậy. Bạn tán thán mười phương Tịnh độ, chính là tán thán tất cả trường cao đẳng đại học; bạn tán thán Tây phương Tịnh độ, trong tất cả trường cao đẳng đại học có một ngôi trường làm được tốt nhất. Hơn nữa ngôi trường này, bạn nhập học dễ dàng, thành công nhanh chóng, bảo đảm bạn hoàn thành việc học. Những trường khác, bạn nhập học rất khó, tiêu chuẩn tuyển chọn của họ rất cao, tỷ lệ đào thải rất nhiều, hơn nữa chưa chắc có thể bảo đảm bạn thành tựu, đây là trường học bình thường. Chính là vì một sự thật như vậy, cho nên mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tán thán Tịnh độ Di-đà. Ngày nay chúng ta khuyên mọi người cầu sanh Tịnh độ Di-đà, chính là phương pháp thành Phật này vững chắc, đơn giản, dễ dàng, bạn trong một đời này có nắm chắc bạn đi đến thành công. Hơn nữa sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhờ bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì, ngay trong một đời bạn nhất định viên thành Phật quả. Tịnh độ phương khác không có điều kiện này. Mỗi người có chí hướng riêng, thích học pháp môn nào cũng tốt, chư Phật đều tán thán, tuyệt đối không miễn cưỡng. Nếu miễn cưỡng, Thích-ca Mâu-ni Phật hà tất phải nói nhiều pháp môn như vậy? Nói nhiều pháp môn như vậy, nhưng lại riêng tán thán Tịnh độ. Nói rất nhiều pháp môn là thỏa mãn nguyện vọng của tất cả chúng sanh, là khế hợp căn cơ của chúng sanh. Đặc biệt tán thán, đó là đại từ đại bi, nếu bạn giác ngộ, bạn quay đầu rồi, vậy bạn rất may mắn, trong một đời này bạn liền thành Phật.
Hỏi: Đức Phật nói nhiều Tịnh độ như vậy, thế nhưng đặc biệt thiên về tán thán thế giới Tây Phương Cực Lạc, muốn mọi người chúng ta cùng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là vì hoàn cảnh nơi ấy đặc biệt thù thắng, thích hợp cho việc cầu học của chúng ta. Cho nên chúng ta đã đến được nơi đó, cũng có thể đồng thời đến mười phương Tịnh độ đi tham học.
Tiếp theo chúng con lại xin thỉnh giáo lão pháp sư, trong tịnh nghiệp tam phước có một câu, chính là đọc tụng Đại thừa. Vậy thì người chuyên tâm niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta, có phải vẫn cần phải cùng lúc đọc tụng kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng-nghiêm, Kim Cang, những kinh điển Đại thừa này hay không?
Sư phụ: Nếu bản thân bạn có năng lực này, cũng có thời gian này, vậy có thể đọc được. Nếu bản thân không có năng lực này, trình độ quốc văn của mình không đủ, cũng không có người chỉ dẫn, bản thân nhất định phải miễn cưỡng đi đọc, bạn thử nghĩ xem phải tốn bao nhiêu thời gian? Từ mới phải tra từ điển, danh từ Phật học phải tra từ điển Phật học, cùng với từ điển phổ thông của thế gian, còn phải tham khảo những chú giải này, nói không chừng lại còn hiểu sai ý nghĩa, chịu đủ vất vả. Còn một điều nữa, tâm của bạn nhất định là tán loạn. Điều kiện vãng sanh Tây phương là tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Như vậy thì bạn đã làm sai rồi. Câu này Phật nói trong kinh, Phật không có nói sai, là chính bạn đã hiểu sai ý nghĩa. Phật nói đọc tụng Đại thừa, thử hỏi kinh A-di-đà có phải là Đại thừa hay không? Kinh Vô Lượng Thọ có phải là Đại thừa hay không? Cả đời bạn chỉ đọc một bộ kinh này, đó là Đại thừa, không có sai, tôi là đang đọc tụng Đại thừa. Không phải nói tất cả kinh Đại thừa, bạn đều phải đi đọc. Trong câu đọc tụng Đại thừa ấy không có ý nghĩa này, điều này chúng ta nhất định phải thể hội thật sâu sắc. Bạn có năng lực, bạn là thiên tài, một nghe nghìn ngộ, vậy đương nhiên có thể, không có lời nào để nói. Nếu chúng ta không phải căn tánh này thì hãy thật thà đọc một bộ kinh, học một bộ kinh, tâm là thanh tịnh, tâm là định, bạn sẽ rất dễ khai ngộ, rất dễ đạt được nhất tâm, việc vãng sanh của bạn mới thật sự có nắm chắc.
Học rộng nghe nhiều, hãy đến thế giới Tây Phương Cực Lạc! Bạn xem đại chúng của thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh giảng rất rõ ràng, mỗi buổi sáng đều đi tham học tất cả chư Phật khắp mười phương. Cho nên người xưa nói, sanh về Tịnh độ chính là sanh về cõi nước của tất cả chư Phật, lời này một chút cũng không sai. Trên cúng dường mười phương chư Phật, dưới giáo hóa tất cả chúng sanh. Bạn cúng Phật, nhất định nghe Phật thuyết pháp, mỗi ngày đi cúng dường tất cả chư Phật, mỗi một vị Phật nói một câu pháp, thu hoạch của bạn sao lường được, chẳng thể lường được! Phật pháp như thế nào, bạn thảy đều viên mãn đạt được. Đây chính là nói rõ, vì sao tất cả chư Phật đều tán thán Tây phương Tịnh độ, đạo lý là ở chỗ này.
Nếu bạn vãng sanh về Tịnh độ Di-lặc, bạn hãy đọc kỹ Di-lặc tam kinh, trong đó không có cách nói này. Bạn đi đến Tịnh độ Di-lặc, bạn không thể đi tham học tất cả chư Phật khắp mười phương, bạn cũng không thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trái lại người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuỳ thời có thể đến Tịnh độ Di-lặc. Chúng ta rất rõ ràng, Bồ-tát Di-lặc là thầy giáo của thế giới Tây Phương Cực Lạc, chuyên dạy Duy thức. Ngài thường đến thế giới Cực Lạc để lên lớp, học trò thưa với thầy rằng: “Chúng con muốn đến chỗ của thầy tham quan”, thầy nhất định rất hoan nghênh, liền sẽ đi theo. Cho nên vãng sanh Tây phương Tịnh độ mới thật sự là vãng sanh mười phương Tịnh độ. Nếu bạn chấp trước Tịnh độ phương khác, không cầu Tây phương Tịnh độ, được một liền tổn thất quá nhiều rồi. Tây phương Tịnh độ được một là tất cả đều đạt được, không giống nhau.
Hỏi: Đoạn khai thị này của lão pháp sư, chính là nói chúng ta không nên hiểu lầm câu đọc tụng đại thừa này trong tịnh nghiệp tam phước, không phải muốn chúng ta đọc khắp tất cả kinh điển Đại thừa. Mà người cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta, chỉ cần chuyên tâm trì tụng kinh luận Tịnh độ, chúng ta cũng giống như là đọc tụng Đại thừa, trái lại chúng ta có thể đạt được tâm thanh tịnh, một đời này có thể viên thành Phật đạo.
Tiếp theo xin thỉnh giáo lão pháp sư, đại sư Ấn Quang thường khuyên mọi người, trước tiên phải cầu sanh Tây phương, không được lập chí hoằng pháp lợi sanh trước, đây là đạo lý gì vậy?
Sư phụ: Đạo lý này không có gì khó hiểu. Bạn muốn hoằng pháp lợi sanh, bạn nhất định phải có trí tuệ chân thật, bạn cần phải có phương tiện thiện xảo. Vậy thì trí tuệ chân thật này, phương tiện thiện xảo của Bồ-tát, nếu bạn không đến thế giới Cực Lạc học thì bạn đến đâu học đây? Bạn không có trí tuệ, không có năng lực, muốn độ chúng sanh, phía trước đã nói qua, không những không độ được chúng sanh, mà cũng làm lỡ chính mình, mình và người đều tổn hại, không có lợi ích. Câu nói này của lão pháp sư chính là để viên mãn đại nguyện độ chúng sanh của bạn, bạn nhất định phải cầu sanh Tây Phương trước. Thí như nói một đứa trẻ, nó muốn lập chí lớn, tương lai muốn phục vụ đại chúng trong xã hội, muốn có cống hiến lớn đối với quốc gia, vậy thì người này khuyên nó: “Con hãy chăm chỉ đọc sách”, khuyên nó đi học, sau khi hoàn thành việc học, nguyện vọng của nó mới có thể đạt được. Giả như nó có chí lớn như vậy, tâm lớn như vậy, nhưng không đọc qua sách, không biết chữ, cái gì cũng không hiểu, thì nó có thể làm được việc gì? Cho nên vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tiếp nhận giáo dục tốt nhất, giáo dục viên mãn nhất. Bạn có trí tuệ và đức năng, bạn mới có thể độ khắp tất cả chúng sanh, mới có thể thỏa mãn đại nguyện của bạn, thành toàn đại nguyện của bạn.
Hỏi: Cho nên đại sư đề xướng chúng ta trước tiên phải xác định mục tiêu, trước tiên cầu sanh Tây Phương, điều này trái lại có thể khiến chúng ta thoả mãn đại nguyện hoằng pháp lợi sanh, mà không đến nỗi tự lầm mình lầm người.
Lại xin thỉnh giáo lão pháp sư, thông thường dựa vào tự lực tu hành, sau khi chứng được Sơ quả, còn phải trải qua ba đại a-tăng-kỳ kiếp mới có thể viên thành Phật đạo. Còn những người tin chân thật, nguyện thiết tha, niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc như chúng ta, một đời này liền có thể viên thành Phật đạo, vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?
Sư phụ: Sự khác biệt này, trong kinh đã nói rất rõ ràng, là sự gia trì từ oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà, cho nên chỉ có một pháp môn Tịnh tông này là đặc biệt, bậc đại đức xưa gọi đó là “môn dư đại đạo”. Môn là pháp môn, vô lượng pháp môn, 84.000 pháp môn, đây là một pháp môn đặc biệt nằm ngoài vô lượng pháp môn. Không thể đánh đồng với vô lượng pháp môn này, bởi vì tất cả pháp môn đều phải dựa vào tự lực đoạn hoặc mới có thể chứng đắc. Chỉ riêng pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực, chính bạn phát nguyện, tin sâu phát nguyện cầu sanh, Phật A-di-đà trợ giúp bạn, cho nên pháp môn này không giống với các pháp môn khác. Thành tựu của pháp môn này quá thù thắng. Chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, ngay cả Văn-thù, Phổ Hiền, các vị Bồ-tát Đẳng giác của thế giới Hoa Tạng đều phải cầu sanh Tịnh độ. Đạo lý gì vậy? Tôi từng nghĩ qua rất lâu mới hiểu rõ ý nghĩa này. Nghĩa là những vị Bồ-tát này, nếu không cầu sanh Tây phương Tịnh độ thì thời gian tu hành của các ngài ở thế giới Hoa Tạng rất dài. Ba đại a-tăng-kỳ kiếp thường được nói trong kinh không phải là điều chúng ta thông thường tưởng tượng. Nói một cách nghiêm ngặt, Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát quyền giáo đều không tính.
Ba đại a-tăng-kỳ kiếp được tính bắt đầu từ đâu? Tính từ Bồ-tát Sơ trụ của Viên giáo. Viên giáo vượt qua mười pháp giới, A-la-hán mới thoát khỏi lục đạo luân hồi, không có vượt qua mười pháp giới, vẫn còn ở trong mười pháp giới. Vượt qua mười pháp giới, đây là chứng được nhất chân pháp giới, 41 giai vị Pháp thân đại sĩ trong kinh Hoa Nghiêm, ba đại a-tăng-kỳ kiếp là nói đối với các ngài. A-tăng-kỳ kiếp thứ nhất, tu 30 giai vị: Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng. A-tăng-kỳ kiếp thứ hai tu 7 giai vị, từ Sơ địa đến Thất địa. A-tăng-kỳ kiếp thứ ba tu 3 giai vị: Bát địa, Cửu địa, Thập địa. Ba đại a-tăng-kỳ kiếp là nói đến Bồ-tát Pháp vân địa, Thập địa viên mãn rồi. Lên trên nữa là Thập nhất địa, Thập nhất địa là Bồ-tát Đẳng giác, Bồ-tát Đẳng giác muốn thành Phật thì cần bao nhiêu thời gian? Trong kinh không nói, nhưng chúng ta căn cứ vào đây để suy đoán, ít nhất cũng cần phải một a-tăng-kỳ kiếp. Vì sao vậy? Càng lên cao càng khó! Bạn xem, a-tăng-kỳ kiếp thứ nhất có 30 giai vị, A-tăng-kỳ kiếp thứ hai có 7 giai vị, a-tăng-kỳ kiếp thứ ba có 3 giai vị. Cuối cùng Bồ-tát Đẳng giác muốn thành Phật, há chẳng phải cần một a-tăng-kỳ kiếp sao? Thế là chúng ta bỗng nhiên đại ngộ, vì sao Văn-thù, Phổ Hiền đến thế giới Cực Lạc? Các ngài đến thế giới Cực Lạc thành Phật, có lẽ chỉ cần một ngày, hai ngày, đâu cần thời gian dài như vậy? Vừa đi liền hoa nở thấy Phật, liền ngộ vô sanh rồi, liền viên mãn rồi, công đức viên mãn ngay. Cho nên các ngài đều phải cầu sanh, rút ngắn thời gian tu học, đây là người thông minh. Vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm nói: “Bồ-tát Thập địa trước sau không rời niệm Phật”, tức là chuyên tu pháp môn này. Trước là Sơ địa, sau là Pháp vân địa, từ bắt đầu đến kết thúc, 10 giai vị bao gồm cả Đẳng giác là 11 giai vị, đến lúc này tất cả đều đã buông xuống, chuyên niệm Phật A-di-đà cầu sanh Tịnh độ. Bạn xem thế giới Tây Phương thù thắng biết bao! Chúng ta hiểu rõ rồi, còn có gì phải hoài nghi nữa?
Hỏi: Đoạn khai thị này của lão pháp sư quá đặc sắc, khiến chúng ta hiểu rõ vì sao phải cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc quan trọng biết dường nào, mấy câu này đã nói ra hết. Chúng ta nhất định phải chuyên tâm thực hành.
Vậy thì lại thỉnh giáo lão pháp sư, trong kinh Thập Phương Tùy Nguyện Vãng Sanh đức Phật có khai thị đến quyến thuộc trong nhà siêu độ vong linh, tụng kinh niệm Phật, có thể khiến vong linh cho dù vào địa ngục cũng có thể được siêu độ đến Tịnh độ. Đạo lý này nên hiểu như thế nào?
Sư phụ: Về mặt lý luận mà nói thì không có vấn đề. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện, lúc lâm chung, một niệm hay mười niệm đều được vãng sanh. Trong kinh cũng nói rõ ràng với chúng ta, hoằng nguyện của Phật A-di-đà nhiếp khắp tất cả chúng sanh trong chín pháp giới. Chín pháp giới bao gồm cả địa ngục A-tỳ, cho nên chỉ có pháp môn này mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh, ngay cả chúng sanh trong địa ngục A-tỳ cũng được độ. Đã là phổ độ tất cả chúng sanh, vậy vì sao tôi chưa được độ? Vì sao bạn chưa được độ? Đây không phải vấn đề về mặt lý luận, đây là bạn và tôi không chịu để được độ, vậy thì hết cách rồi. Phật là niệm niệm muốn độ chúng ta, nhưng chúng ta không tiếp nhận, chúng ta không chịu đi, như vậy mới lỡ dở ở lại. Cùng một đạo lý, chúng ta ở trong cõi người, nghe đến pháp môn này đều không muốn tiếp nhận, đều không muốn đi. Thần trí của chúng sanh trong ba đường ác kém hơn nhiều so với cõi người chúng ta. Điều này quý vị cần phải rõ ràng, càng đi lên, thần trí của họ sáng suốt hơn chúng ta; càng đi xuống, thần trí không bằng chúng ta. Nếu bạn không tin, bạn có thể làm một thử nghiệm, chính bạn hãy nghĩ xem, buổi tối bạn ngủ sẽ nằm mộng; thần trí trong mộng của bạn sáng suốt, hay là lúc bạn tỉnh lại sáng suốt? Điều này vừa so sánh thì bạn liền biết được, thần trí trong mộng nhất định không bằng lúc chúng ta tỉnh táo. Bạn hiểu được đạo lý này, hiểu rõ sự thật này, bạn mới biết thần trí của chúng sanh trong ba đường ác không bằng loài người; thần trí của loài người không bằng chư thiên. Thần trí của chư thiên cõi Dục không bằng chư thiên cõi Sắc, đây là đạo lý nhất định! Như vậy có mấy người nghe đến Phật pháp này mà chịu quay đầu? Chịu tin tưởng? Cho dù người này đã tạo tác tất cả tội nghiệp, tạo tội nghiệp cực nặng, sau khi chết đọa vào địa ngục A-tỳ. Không những người nhà chúng ta tụng kinh muốn siêu độ họ, người nhà chúng ta yêu thương họ, tụng kinh siêu độ họ, họ có thể được sanh Tịnh độ hay không? Đó là việc của họ. Nếu họ tiếp nhận rồi, quay đầu rồi, họ thực sự có thể vãng sanh. Nếu bạn tụng niệm cho họ mà họ vẫn mơ mơ hồ hồ, giống như người lúc bệnh nặng, bất tỉnh nhân sự, niệm cái gì họ cũng không biết, cái này thì một chút biện pháp cũng không có, đây tức là nghiệp chướng quá nặng. Chúng ta độ họ, thực tế mà nói, chư Phật Bồ-tát cũng độ họ.
Bồ-tát Địa Tạng, mọi người đều biết ngài độ chúng sanh trong địa ngục, Bồ-tát Địa Tạng không phải là một người, tất cả chư Phật Bồ-tát đến địa ngục độ chúng sanh đều gọi là Bồ-tát Địa Tạng. Bồ-tát Địa Tạng quá nhiều quá nhiều rồi, vô lượng vô biên Bồ-tát Địa Tạng ở trong đường ác độ chúng sanh, nhưng có mấy người được độ? Thật sự quá khó! Vì nguyên nhân gì vậy? Tập khí xấu ác của họ quá nặng. Bạn xem trong kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện, chúng sanh trong địa ngục được độ thoát, độ đến cõi người, họ ở cõi người làm người, đầu thai làm người. Trong cõi người mấy chục năm không làm việc tốt, lại làm việc xấu. Kết quả sau khi chết lại trở về địa ngục, trong kinh này chẳng phải nói rồi sao, Bồ-tát Địa Tạng nhìn thấy: mới vừa ra khỏi đó, sao lại quay về rồi? Đạo lý là ở chỗ này. Bởi vì tập khí ác rất nặng, tiếp xúc hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh thì hoàn cảnh ác nhiều, hoàn cảnh thiện ít. Hoàn cảnh thiện thì họ bài xích, còn hoàn cảnh ác thì rất dễ tiếp cận.
Hiện tượng này trong xã hội ngày nay mọi người đều nhìn thấy. Bạn xem người trẻ tuổi, ở đây giảng kinh thuyết pháp, giảng dạy điều tốt, có mấy người bằng lòng đến? Chỗ kia ca hát nhảy múa, bao nhiêu người đi. Chỗ này không cần tiền, thậm chí là còn chiêu đãi bạn, bạn cũng chẳng chịu đến. Nơi đó tốn tiền, còn phải mua vé vào cửa, chen đến vỡ đầu cũng muốn chen vào, đây chẳng phải sự thật bày ra ở chỗ này sao? Cho nên con người hướng thượng, hướng thiện thì khó! Hướng xuống, hướng ác, quá dễ dàng rồi. Bạn hiểu được đạo lý này, tuy về mặt lý luận là phổ độ, nhưng trên thực tế lại không dễ dàng. Vì vậy tất cả chư Phật thị hiện thành Phật đều ở cõi người, không ở đường ác, cũng không ở cõi trời. Ở đường ác và ở cõi trời đều dùng thân phận Bồ-tát để hóa độ chúng sanh, đạo lý cũng ở chỗ này.
Hỏi: Cho nên có thể thấy, đức Phật ở trong đoạn khai thị này chủ yếu là nói với chúng ta, về mặt lý luận có thể siêu độ vong linh vãng sanh Tịnh độ, nhưng điều này còn phải xem vong linh ấy có chịu tin, chịu tiếp nhận hay không.
Xin thỉnh giáo lão pháp sư một vấn đề cuối cùng, thông thường việc siêu độ là người xuất gia chủ trì, vậy người tại gia có thể chủ trì pháp hội siêu độ, làm lão hòa thượng hay không?
Sư phụ: Người tại gia chủ trì pháp hội siêu độ, làm lão hòa thượng, về mặt lý luận cũng không có vấn đề, nhưng về mặt tập tục thì khó tránh khỏi bị người ta chê trách, đây là nói chân thật. Thế nhưng thật sự nói là siêu độ, thì người tại gia và người xuất gia quả thật không có gì khác nhau. Quý vị có thể xem tự truyện của pháp sư Đàm Hư - Ảnh Trần Hồi Ức Lục, bạn xem trong đó ngài ghi chép một vị cư sĩ họ Lưu tám năm gian khổ đọc Lăng-nghiêm. Quý vị xem ông ấy siêu độ oan gia trái chủ của mình, không có bất kỳ nghi thức nào. Công phu của chính ông ấy thành tựu rồi, oan gia trái chủ tìm đến trước mặt, ông cũng sợ hãi, sợ họ đến gây phiền phức, kết quả xem thái độ của họ rất thiện lương, không có ác ý. Ông liền hỏi họ, bạn đến làm gì? Họ nói tôi đến cầu bạn siêu độ, ông ấy nghe rồi liền yên tâm, ông nói được. Ông hỏi phải làm thế nào siêu độ bạn? Chỉ cần ông đồng ý là được. Được! Tôi đồng ý. Nhìn thấy những linh hồn ấy bước lên đầu gối của ông, rồi bước lên vai ông mà thăng thiên. Đây là người tại gia, không phải người xuất gia. Đều không có nghi thức gì, vấn đề là chỉ cần chính bạn có giới định tuệ. Bạn có giới định tuệ chân thật, tùy thời có thể siêu độ tất cả chúng sanh. Bạn không có giới định tuệ chân thật, nghi thức dù có làm trang nghiêm hơn, đẹp mắt hơn thì vẫn đều là giả. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thường dạy mọi người, chúng ta học Phật phải trọng thực chất, không trọng hình thức. 
Hỏi: Thưa quý vị khán giả, nội dung chúng ta thảo luận trong hai tập này là tịnh nghiệp tam phước và bốn câu giáo huấn của đại sư Ấn Quang, có thể nói đều là phương thuốc hay duy nhất trị đúng mầm bệnh của thế giới chúng ta hiện nay. Một thang thuốc này chúng ta đem nó cô đọng lại, có thể dùng hai câu nói để bao quát, tức là “trồng nhân thiện, được quả thiện”. Trải qua một thời khai thị sâu sắc của lão pháp sư, chúng ta đều hiểu rõ rồi. Thế nhưng điều quan trọng nhất là phải thực hiện trong đời sống hằng ngày. Để cứu vãn xã hội này, tất cả chúng ta nhất định phải khích lệ lẫn nhau, chân thật mà thực hành. Có thể làm được như vậy thì thế giới này lập tức sẽ có sự cải thiện. Cảm ơn quý vị khán giả, chúng ta hẹn gặp lại. 
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